ĐỀ THI VÀO 10 ĐỢT 1
Câu 1 (3,0 điểm).

1) Giải các phương trình: 

a. 
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2) Cho hai đường thẳng (d1): 
[image: image3.wmf]25

yx

=+

; (d2): 
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cắt nhau tại I. Tìm m để đường thẳng (d​3): 
[image: image5.wmf](1)21
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 đi qua điểm I.

Câu 2 (2,0 điểm).

Cho phương trình: 
[image: image6.wmf]2
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    (1)       (với ẩn là 
[image: image7.wmf]x

).


1)  Giải phương trình (1) khi 
[image: image8.wmf]m

=1.

2)  Chứng minh phương trình (1) luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi 
[image: image9.wmf]m

.

3)  Gọi hai nghiệm của phương trình (1) là 
[image: image10.wmf]1
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; 
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. Tìm giá trị của 
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 để 
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là độ dài hai cạnh của một tam giác vuông có cạnh huyền bằng 
[image: image15.wmf]12

.

Câu 3 (1,0 điểm).

    Một hình chữ nhật có chu vi là 52 m. Nếu giảm mỗi cạnh đi 4 m thì được một hình chữ nhật mới có diện tích 77 m2. Tính các kích thước của hình chữ nhật ban đầu?

Câu 4 (3,0 điểm).

Cho tam giác ABC có Â > 900. Vẽ đường tròn (O) đường kính AB và đường tròn (O’) đường kính AC. Đường thẳng AB cắt đường tròn (O’) tại điểm thứ hai là D, đường thẳng AC cắt đường tròn (O) tại điểm thứ hai là E.  

1) Chứng minh bốn điểm B, C, D, E cùng nằm trên một đường tròn.

2) Gọi F là giao điểm của hai đường tròn (O) và (O’) (F khác A). Chứng minh ba điểm B, F, C thẳng hàng và FA là phân giác của góc EFD.

3) Gọi H là giao điểm của AB và EF. Chứng minh BH.AD = AH.BD.

Câu 5 (1,0 điểm).

Cho x, y, z là ba số dương thoả mãn x + y + z =3. Chứng minh rằng:
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---------------------------Hết---------------------------

Họ và tên thí sinh:.....................................................Số báo danh:.........................................................
Chữ kí của giám thị 1:..............................................Chữ kí của giám thị 2:...........................................
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HẢI DƯƠNG
	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2011 – 2012

Ngày thi: 28 tháng 06 năm 2011
Đáp án gồm: 02 trang


I, HƯỚNG DẪN CHUNG.


- Thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản vẫn cho đủ điểm.


- Việc chi tiết điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải được thống nhất trong Hội đồng chấm.


- Sau khi cộng điểm toàn bài, điểm lẻ đến 0,25 điểm.

II, ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM.

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	1.a
	Biến đổi được 5x + 5 = 3x + 7
	0,5

	
	
	
[image: image17.wmf]2x2
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image18.wmf]Û

 x = 1
	0,5

	
	1.b
	Điều kiện: x
[image: image19.wmf]¹

0 và x
[image: image20.wmf]¹

1 
	0,25

	
	
	Biến đổi được phương trình: 4x + 2x – 2 = 3x + 4
[image: image21.wmf]Û

3x = 6 
[image: image22.wmf]Û

x = 2
	0,5

	
	
	So sánh với điều kiện và kết luận nghiệm x = 2
	0,25

	
	2
	Do I là giao điểm của (d​1) và (d2) nên toạ độ I là nghiệm của hệ phương trình:
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	0,25

	
	
	Giải hệ tìm được I(-1; 3)
	0,25

	
	
	Do (d3) đi qua I nên ta có 3 = (m+ 1)(-1) + 2m -1
	0,25

	
	
	Giải phương trình tìm được m = 5
	0,25

	2
	1
	Khi m = 1 ta có phương trình x2 – 4x + 2 = 0 
	0,25

	
	
	Giải phương trình được 
[image: image24.wmf]1
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	2
	Tính 
[image: image26.wmf]2
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	0,25

	
	
	Khẳng định phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt
	0,25

	
	3
	Biện luận để phương trình có hai nghiệm dương
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	0,25

	
	
	Theo giả thiết có x12 + x​22 = 12 
[image: image28.wmf]Û

(x1 + x2)2 – 2x1x2 = 12
	0,25
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[image: image30.wmf]Û

 m2 + m – 2 = 0
	0,25

	
	
	Giải phương trình được m = 1 ( thoả mãn), m = -2  (loại)
	0,25

	3
	
	Gọi kích thước của hình chữ nhật là a, b (m) điều kiện a, b > 0 
	0,25

	
	
	Do chu vi của hình chữ nhật bằng 52 nên ta có a + b = 26
	0,25

	
	
	Sau khi giảm mỗi chiều đi 4 m thì hình chữ nhật mới có kích thước là a – 4 và b – 4

nên  (a – 4)(b – 4) = 77
	0,25

	
	
	Giải hệ phương trình và kết luận được các kích thước là 15 m và 11 m
	0,25

	4
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	Lập luận có 
[image: image31.wmf]·
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	Lập luận có 
[image: image32.wmf]·
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	0,25

	
	
	Suy ra bốn điểm B, C, D, E cùng nằm trên một đường tròn
	0,25

	
	2
	Ta có 
[image: image33.wmf]·
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  (Góc nội tiếp chắn nửa đường tròn) suy ra 
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Suy ra ba điểm B, F, C thẳng hàng
	0,25
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[image: image37.wmf]·

·

AFDACD

=

 (cùng chắn 
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	Mà 
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 của tứ giác BCDE nội tiếp)
	0,25

	
	
	Suy ra: 
[image: image41.wmf]·
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 => FA là phân giác của góc DFE
	0,25

	
	3
	Chứng minh được EA là phân giác của tam giác DHE và suy ra 
[image: image42.wmf]AHEH
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	Chứng minh được EB là phân giác ngoài của tam giác DHE và suy ra 
[image: image43.wmf]BHEH
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	0,5

	
	
	Từ (1), (2) ta có: 
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	0,25
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	Từ 
[image: image45.wmf](
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      (*)        Dấu “=” khi x2 = yz
	0,25

	
	
	Ta có: 3x + yz = (x + y + z)x + yz = x2 + yz + x(y + z) 
[image: image46.wmf]x(yz)2xyz
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Suy ra 
[image: image47.wmf]3xyzx(yz)2xyzx(yz)
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	0,25
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Tương tự ta có:
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	Từ (1), (2), (3) ta có  
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Dấu “=” xảy ra khi x = y = z = 1
	0,25


ĐỀ THI VÀO 10 ĐỢT 2
Câu 1 (2,5 điểm).

1) Cho hàm số 
[image: image52.wmf]2
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a. Tính 
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b. Tìm 
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 biết: 
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2) Giải bất phương trình: 
[image: image57.wmf]3(4)6
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Câu 2 (2,5 điểm).

1) Cho hàm số bậc nhất 
[image: image58.wmf](
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a. Tìm m để hàm số đồng biến.

b. Tìm m để đồ thị hàm số (d) song song với đồ thị hàm số 
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2) Cho hệ phương trình 
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    Tìm giá trị của 
[image: image61.wmf]m

 để hệ có nghiệm 
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Câu 3 (1,0 điểm).

Hai người thợ quét sơn một ngôi nhà. Nếu họ cùng làm trong 6 ngày thì xong công việc. Hai người làm cùng nhau trong 3 ngày thì người thứ nhất được chuyển đi làm công việc khác, người thứ hai làm một mình trong 4,5 ngày (bốn ngày rưỡi) nữa thì hoàn thành công việc. Hỏi nếu làm riêng thì mỗi người hoàn thành công việc đó trong bao lâu.

Câu 4 (3,0 điểm).

Cho đường tròn (O; R) có hai đường kính AB và CD vuông góc với nhau. Trên đoạn thẳng AO lấy điểm M (M khác A và O). Tia CM cắt đường tròn (O; R) tại điểm thứ hai là N. Kẻ tiếp tuyến với đường tròn (O; R) tại N. Tiếp tuyến này cắt đường thẳng vuông góc với AB tại M ở P.

1) Chứng minh: OMNP là tứ giác nội tiếp.

2) Chứng minh: CN // OP.

3) Khi 
[image: image64.wmf]1
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. Tính bán kính của đường tròn ngoại tiếp tam giác OMN theo R.

Câu 5 (1,0 điểm).

Cho ba số 
[image: image65.wmf],,
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. Tìm giá trị nhỏ nhất của biểu thức:                  A = 
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---------------------------Hết---------------------------

Họ và tên thí sinh:....................................................Số báo danh:.........................................................
Chữ kí của giám thị 1:..............................................Chữ kí của giám thị 2:...........................................
	SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

HẢI DƯƠNG
	ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM MÔN TOÁN

KÌ THI TUYỂN SINH LỚP 10 THPT

NĂM HỌC 2011 – 2012

Ngày thi: 30 tháng 06 năm 2011
Đáp án gồm: 02 trang


I, HƯỚNG DẪN CHUNG.

- Thí sinh làm bài theo cách riêng nhưng đáp ứng được yêu cầu cơ bản vẫn cho đủ điểm.

- Việc chi tiết điểm số (nếu có) so với biểu điểm phải được thống nhất trong Hội đồng chấm.

- Sau khi cộng điểm toàn bài, điểm lẻ đến 0,25 điểm.

II, ĐÁP ÁN VÀ BIỂU ĐIỂM CHẤM.

	Câu
	Ý
	Nội dung
	Điểm

	1
	1.a
	Với x = 0 tính được f(0) = -5
	0,5

	
	
	Với x = 3 tính được f(3) = 10
	0,5

	
	1.b
	Khi f(x) = -5 tìm được x = 0; x = - 2
	0,5

	
	
	Khi f(x) = -2 tìm được x = 1; x = -3
	0,5

	
	2
	Biến đổi được về 3x – 12 > x – 6 
	0,25

	
	
	Giải được nghiệm x > 3
	0,25

	2
	1.a
	Để hàm số đồng biến thì m – 2 > 0
	0,25

	
	
	Tìm được m > 2 và kết luận
	0,25

	
	1.b
	Để đồ thị hàm số (d) song song với đồ thị hàm số y = 2x – 3 thì 
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	0,25

	
	
	
[image: image71.wmf]Û

 m = 4
	0,25

	
	2
	Giải hệ được x = m + 1; y = 2m - 3
	0,25

	
	
	Đặt điều kiện: y + 1
[image: image72.wmf]¹

0
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2m – 3 + 1
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	0,25

	
	
	Có:
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image77.wmf]2
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Thay x = m + 1; y = 2m – 3 ta được: (m + 1)2 – 5(2m - 3) – 9 = 0


[image: image78.wmf]Û

m2 – 8m + 7 = 0. Giải phương trình được m = 1; m = 7
	0,25

	
	
	So sánh với điều kiện suy ra m = 1 (loại); m = 7 (thoả mãn)
	0,25

	3
	
	Gọi thời gian người 1, người 2 làm một mình xong công việc lần lượt là x, y ngày (x, y > 0)
	0,25

	
	
	Trong một ngày người 1 và người 2 lần lượt làm được 
[image: image79.wmf]1
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 và 
[image: image80.wmf]1
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 công việc.

suy ra phương trình: 
[image: image81.wmf]111
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	0,25

	
	
	Người 1 làm trong 3 ngày và người 2 làm trong 7,5 ngày lần lượt được 
[image: image82.wmf]3
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 và 
[image: image83.wmf]7,5
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 công việc suy ra phương trình: 
[image: image84.wmf]37,5
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	0,25

	
	
	Giải hệ được x = 18, y = 9. So sánh với điều kiện và kết luận
	0,25

	4
	1
	[image: image122.emf]x
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	Có 
[image: image85.wmf]·
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(MP 
[image: image86.wmf]^

 AB)
	0,25

	
	
	Có 
[image: image87.wmf]·

0

ONP90
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 (tính chất tiếp tuyến)
	0,25

	
	
	Do đó 
[image: image88.wmf]·
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image89.wmf]·
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 suy ra OMNP là tứ giác nội tiếp 
	0,25

	
	2
	Do OMNP là tứ giác nội tiếp nên 
[image: image90.wmf]·
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ONCOPM
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 (cùng chắn 
[image: image91.wmf]¼

OM

)
	0,25

	
	
	Ta có: MP // CD (cùng vuông góc với AB) nên 
[image: image92.wmf]·

·

OPMPOD
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 ( so le trong)
	0,25

	
	
	Mà tam giác OCN cân tại O (OC = ON) nên
[image: image93.wmf]·

·
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	0,25

	
	
	 Suy ra: 
[image: image94.wmf]·

·

OCNPOD

=

 => CN // OP 
	0,25

	
	3
	Do 
[image: image95.wmf]·
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image96.wmf]·
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 nên đường tròn ngoại tiếp tứ giác OMNP có đường kính là OP. Nên đường tròn ngoại tiếp tam giác OMN có đường kính là OP
	0,25

	
	
	Ta có: CN // OP và MP // CD nên tứ giác OCMP là hình bình hành và suy ra OP = CM
	0,25

	
	
	Ta có AM = 
[image: image97.wmf]1

3

AO = 
[image: image98.wmf]1

3

R 
[image: image99.wmf]Þ

 OM = 
[image: image100.wmf]2

3

R. Áp dụng định lý Pytago trong tam giác vuông OMC nên tính được MC = 
[image: image101.wmf]R13

3


	0,25

	
	
	Suy ra OP = 
[image: image102.wmf]R13

3

 từ đó ta có bán kính đường tròn ngoại tiếp tam giác OMN bằng 
[image: image103.wmf]R13
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	0,25
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	Do x, y, z 
[image: image104.wmf]£

 1 đặt a = 1 – x 
[image: image105.wmf]³

 0, b = 1- y 
[image: image106.wmf]³

 0, c = 1- z 
[image: image107.wmf]³

 0 và a + b + c = 1 

suy ra z = 1 – x + 1- y = a + b, y = 1 – x + 1- z = a + c, x = 1- z + 1- y = c + b 

Khi đó A = 
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	0,25

	
	
	Với m, n 
[image: image109.wmf]³

 0 thì 
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  (*)       Dấu “=” khi m = n

Áp dụng (*) ta có: 
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image112.wmf]2
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Tương tự ta có:
[image: image113.wmf]2
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	Suy ra: 
[image: image115.wmf]222
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 EMBED Equation.DSMT4  [image: image116.wmf]abc
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	Dấu “=” xảy ra khi a = b = c = 
[image: image118.wmf]1

3

 suy ra x = y = z = 
[image: image119.wmf]2

3


Vậy giá trị nhỏ nhất của A bằng 
[image: image120.wmf]1
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 khi x = y = z = 
[image: image121.wmf]2
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